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NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA
CỦA NGÀNH HỘI HỌA

------oOo------
           - Trình độ đào tạo: Trung cấp

- Tên ngành: Hội họa

- Mã ngành: 09
- Đối tượng học sinh: đã tốt nghiệp THCS

- Thời gian đào tạo: 3 năm

* Mục tiêu đào tạo:

+ Mục tiêu tổng quát:
- Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành về Mỹ thuật ở trình độ trung cấp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe; nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trên cơ sở có trình độ trung cấp Mỹ thuật về Hội họa, học sinh có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc Cao đẳng, Đại học.

+ Mục tiêu cụ thể:

- Đào tạo cán bộ Mỹ thuật ngành hội họa có trình độ trung cấp có khả năng phục vụ các hoạt động Mỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương với các công việc như: Trang trí, phối hợp thể hiện tranh hoành tráng, pano cổ động, tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật, hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng mỹ thuật ngắn hạn.
- Sáng tạo được các tác phẩm mỹ thuật nếu được bổ sung thêm kiến thức về lý luận và kỹ năng sư phạm có thể giảng dạy bộ môn Mỹ thuật trong các trường tiểu học.
- Có trình độ văn hóa trung học phổ thông theo quy định của chương trình khung trung học chuyên nghiệp.
NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH
HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÓ THỂ  LÀM ĐƯỢC
Tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm Mỹ thuật

- Vẽ thiết kế quảng cáo, kẻ biểu ngữ

- Trang trí, sáng tác và thể hiện các mẫu để phục vụ cổ động

- Phối hợp, thể hiện tranh hoành tráng, tranh cổ động

- Dạy vẽ ở các Câu lạc bộ, Nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm Văn hóa Quận, Huyện và các trường Tiểu học
- Sáng tạo logo, áp phích
- Hướng dẫn các phong trào mỹ thật ở cơ sở.

CHUẨN ĐẦU RA
- Học sinh hoàn thành chương trình văn hóa trung học phổ thông

- Hoàn thành các môn chung và các môn cơ sở

- Vẽ hoàn thiện một bài hình họa: Vẽ người toàn thân

- Sáng tác một bài bố cục có chủ đề

- Biết vẽ đồ họa vi tính cơ bản.

KHOA MỸ THUẬT
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NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA
CỦA NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT
------oOo------

 - Trình độ đào tạo: Trung cấp

 - Tên ngành: Sư phạm Mỹ thuật

 - Mã ngành: 11
 - Đối tượng học sinh: đã tốt nghiệp THPT 

 - Thời gian đào tạo: 2 năm

* Mục tiêu đào tạo: 

 + Mục tiêu tổng quát

           - Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành về Mỹ thuật ở trình độ trung cấp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe;  nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trên cơ sở có trình độ trung cấp Sư phạm Mỹ thuật, học sinh có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc Đại học Sư phạm Mỹ thuật.
 + Mục tiêu cụ thể:

         - Đào tạo cán bộ Mỹ thuật ngành Sư phạm có trình độ trung cấp có khả năng phục vụ các hoạt động Mỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương với các công việc như: trang trí Hội trường, trang trí cho các cơ quan Ban ngành, đoàn thể, tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật, hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng mỹ thuật ngắn hạn.

         - Giảng dạy bộ môn Mỹ thuật trong các trường tiểu học.
                                               NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 
HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM  ĐƯỢC
    - Tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm Mỹ thuật

    - Trang trí cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể

    - Dạy vẽ ở các Câu Lạc Bộ, Nhà Văn hóa thiếu nhi, trung tâm Văn hóa Quận, huyện và các trường Tiểu học

    - Hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở.

CHUẨN  ĐẦU RA

    - Hoàn thành các môn chung và các môn cơ sở

    - Vẽ hoàn thiện một bài hình họa : người mẫu toàn thân 

    - Sáng tác một bài bố cục Phong cảnh

    - Biết vẽ đồ họa vi tính căn bản.

Khoa Myõ thuaät
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 NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA 
CỦA NGÀNH ĐIÊU KHẮC

------oOo------
   - Trình độ đào tạo: Trung cấp

   - Tên ngành: Điêu khắc

   - Mã ngành: 14
   - Đối tượng học sinh: đã tốt nghiệp THCS 

   - Thời gian đào tạo: 3 năm

* Mục tiêu đào tạo:

+ Mục tiêu tổng quát

  - Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành về Mỹ thuật ở trình độ trung cấp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe;  nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trên cơ sở có trình độ trung cấp Mỹ thuật về Điêu khắc, học sinh có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc Đại học.
     + Mục tiêu cụ thể:

- Đào tạo cán bộ Mỹ thuật ngành Điêu khắc có trình độ trung cấp có khả năng phục vụ các hoạt động Mỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương với các công việc như: phối hợp thể hiện các mẫu tượng, tượng đài, phù điêu, tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật, hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng mỹ thuật ngắn hạn.

- Sáng tạo được các tác phẩm mỹ thuật nếu được bổ sung thêm kiến thức về lý luận và kỹ năng sư phạm có thể giảng dạy bộ môn Mỹ thuật trong các trường tiểu học.

- Có trình độ văn hóa trung học phổ thông theo quy định của chương trình khung trung học chuyên nghiệp.
NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 
HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM  ĐƯỢC
- Tham gia sản xuất và sáng tạo các sản phẩm Mỹ thuật

- Sáng tác mẫu Biểu tượng, Phù điêu trang trí

-  Phối hợp thể hiện mẫu tượng, tượng đài, phù điêu

- Dạy vẽ và nặn tượng ở các Câu Lạc Bộ, Nhà Văn hóa thiếu nhi, trung tâm Văn hóa Quận, huyện và các trường Tiểu học

- Hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở.
CHUẨN  ĐẦU RA
- Học sinh hoàn thành chương trình văn hóa trung học phổ thông

- Hoàn thành các môn chung và các môn cơ sở

- Nặn hoàn thiện một bài tượng tròn : người mẫu toàn thân 

- Sáng tác một bài bố cục chạm nổi có chủ đề

- Biết vẽ đồ họa vi tính căn bản.
Khoa Myõ thuaät
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  NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH KÒCH NOÙI
A.Chuaån ñaàu ra cuûa boä moân Saân khaáu

- Trình ñoä ñaøo taïo : Trung caáp
- Ngaønh ñaøo taïo : Kòch noùi

- Maõ ngaønh :07

Ñoái töôïng hoïc sinh: Laø coâng daân Vieät Nam tuoåi töø 18 ñeán 25, toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng hoaëc trung hoïc cô sôû.

· Thôøi gian ñaøo taïo : Ñeå trôû thaønh dieãn vieân kòch noùi, hoïc sinh phaûi ñöôïc ñaøo taïo taäp trung vaø lieân tuïc trong thôøi gian 03 naêm.

    - Đối tượng học sinh : Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc Trung học Cơ sở.

    - Thời gian đào tạo: Để trở thành diễn viên kịch nói, học sinh phải được đào tạo tập trung và liên tục trong thời gian 3 năm.

B/ Chương trình đào tạo:

    Cũng như các chuyên ngành khác ngoài những môn học phân chung. Học sinh phải trả qua học phần chuyên môn vất vả như: kỹ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, hình thể sân khấu… và các môn cơ sở khác. Sau khi hoàn thành khóa học học sinh có thể tham gia vào nhà hát, các đoàn nghệ thuật, các trung tâm văn hóa, hoặc tham gia đóng phim…

C/ Những công việc chính sau khi học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

- Thể hiện một vai diễn trong một vở kịch.

- Đọc kịch và phân tích được tính cách nhân vật mà mình thủ diễn mà không cần đến công việc thị phạm của đạo diễn.

- Về kiến thức: qua quá trình 3 học tập, trãi qua sáu lần thi học kỳ và một lần thi Tốt nghiệp không có học sinh nào dưới trung bình

- Về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi của học sinh tốt nghiệp.

1.Kiến thức: Nghề nghiệp học sinh tốt nghiệp có khả năng nhận biết các thể loại của kịch và phân tích được các loại hành động của kịch viết được tiểu phẩm.

2.Về kỹ năng: Ngoài khả năng biểu diễn trên sân khấu học sinh tốt nghiệp còn có những khả năng ứng phó nhạy bén xử lý tình huống khi bị trở ngại trong lúc biểu diễn và cách ứng xử, giao tiếp trước công chúng mà không bở ngỡ hay rụt rè.

3.Về thái độ: Trong học tập rất nghiêm túc, biết lễ phép với người lớn, biết kính trọng thầy cô, biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Vì các em được đào tạo trong môi trường chính quy với một đội ngũ giáo viên yêu nghề, không những trang bị cho các em kiến thức làm nghề mà còn truyền đạt cho các em cách làm người.
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NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA 

CỦA NGÀNH NGHEÄ THUAÄT BIEÅU DIEÃN CAÛI LÖÔNG
- Trình ñoä ñaøo taïo : Trung caáp

- Ngaønh ñaøo taïo : Ngheä thuaät bieåu dieãn Caûi löông

- Maõ ngaønh : 15

Ñoái töôïng hoïc sinh:  toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng hoaëc trung hoïc cô sôû.

· Thôøi gian ñaøo taïo :  03 naêm.

Đào tạo những người có năng khiếu ca múa, biểu diễn để trở thành diễn viên chuyên nghiệp có trình độ trung cấp, hoạt động biểu diễn sân khấu cải lương. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học liên thông sau khi tốt nghiệp trung cấp.

* Những công việc chính sau khi học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

    - Khả năng chuyên nghiệp về chuyên môn cho các đoàn nghệ thuật, các trung tâm văn hóa, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

   - Nhận biết và phân tích mang tính logic phù hợp đối với một kịch bản hoặc vai diễn

   - Có thể tham gia các hội thi, hội diễn do các đài truyền hình tỉnh và trung ương tổ chức.

   Những kết quả đó được tập thể đánh giá, kiểm định và được quần chúng khán giả chấp nhận khi đi công diễn.

* Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi của học sinh tốt nghiệp.

Sau khi học xong chương trình:

- Về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biểu diễn cải lương (bao gồm các môn học cơ sở cũng như chuyên môn). Tính giáo huấn của sân khấu truyền thống, phương pháp tái hiện hiện thực, những thủ pháp nghệ thuật và phương tiện thể hiện. Có trình độ văn hóa trung học phổ thông theo qui định của bậc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Nắm vững những bài học cơ bản nhất về ca, múa, diễn, thực hiện tốt các vai diễn trong các vở diễn cải lương truyền thống và hiện đại.

- Về thái độ: Biết yêu nghề, không ngừng phấn đấu để đạt trình độ cao trong lĩnh vực chuyên môn, tự ý thức bản thân gắn liền với tập thể tạo ra hiệu quả chung phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Tạo cho các em có được sự tự tin cũng như trong những kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy, kỹ năng sáng tạo, thích ứng để giải quyết mọi vấn đề nhanh nhẹn hơn.
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NOÄI DUNG CHUẨN ĐẦU RA 

CỦA NGÀNH   NHAÏC COÂNG CAÛI LÖÔNG
- Trình ñoä ñaøo taïo : Trung caáp

- Ngaønh ñaøo taïo : Nhaïc coâng Caûi löông

- Maõ ngaønh : 16

- Ñoái töôïng hoïc sinh:  toát nghieäp  trung hoïc cô sôû trôû leân.

- Thôøi gian ñaøo taïo :  03 naêm.

Đào tạo một nhạc công làm việc ở các đoàn cải lương chuyên nghiệp, có khả năng sử dụng thành thạo 2 nhạc cụ trở lên. Có cơ hội học đại học khi đã tốt nghiệp.

* Những công việc chính sau khi học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

- Khả năng chuyên nghiệp về chuyên môn cho các đoàn nghệ thuật, các trung tâm văn hóa, phục vụ thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

- Ngoài đệm đàn cải lương, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể chơi trong ban nhạc tài tử, dàn nhạc dân tộc.

- Khả năng của học sinh được tập thể đánh giá, kiểm định và được quần chúng khán giả chấp nhận khi đi công diễn.

* Yêu cầu về kiến thức, kỷ năng, thái độ và hành vi của học sinh tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình:

- Sau khi học xong chương trình.

+ Học sinh nắm vững kiến thức âm nhạc tài tử và sân khấu cải lương

+ Có kỷ năng nhớ bài tốt và điều khiển ban.

+ Thái độ làm việc, tốt chất cá nhân gắn liền với tập thể nhằm tạo ra hiệu quả chung.

                                                KHOA SÂN KHẤU

